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THÔNG BÁO 

V/V các đội thi tham dự Lễ phát động Cuộc thi FID toàn quốc năm 2024 

 

Nhằm hưởng ứng cuộc thi Food Innovation and Development năm 2024, khoa Công nghệ thực 

phẩm thông báo sinh viên các đội dự thi tham dự Lễ phát động cuộc thi FID toàn quốc năm 2024, 

cụ thể như sau 

1. Đối tượng 

- Giảng viên được phân công và giảng viên có quan tâm; 

- 16 đội thi vào vòng chung kết cuộc thi FID5; 

- 34 đội đăng ký dự thi. 

2. Nội dung 

- Thời gian: 8h00 ngày 1/6/2024 

- Địa điểm: trực tuyến trên nền tảng thực tế ảo  

- Sinh viên thực hành thao tác trên nền tảng theo hướng dẫn bên dưới: 

 

3. Danh sách các đội dự thi 



STT MSSV Họ và tên lót Tên Lớp 

Nhóm : 

GVHD_STT 

nhóm 

Tên sản 

phẩm dự 

kiến đăng 

ký dự thi 

1 2005221286 Nguyễn Cao Ngọc   Hân 13DHTP05 

Lê Quỳnh 

Anh-1 
Bamboo Tea 

2 2022221841 Trần Nguyễn Quỳnh  Hương 13DHDB01 

3 2022231191 
Nguyễn Ngọc 

Phương  
Nghi 14DHDB03 

4 2022230010 Nguyễn Thị Hồng  Duyên 14DHDB03  

5 2022200197 Lê Trần Anh Thư 11DHDB1 

Nguyen Thi 

Phuong_N1 

Nước rong 

biển thảo 

mộc đóng 

chai 

6 2022200341 Nguyễn Đức Thịnh 11DHDB1 

7 2022200143 Phan Nhật  Ngân 11DHDB1 

8 2022200070 Nguyễn Phương  Trâm 11DHDB1 

9 2005217959 Lê Thị Kim Lộc 12DHTP7 

Đào Thị 

Tuyết Mai 

_01 

Thạch trái 

cây bổ sung 

la hán quả 

10 2005218035 Nguyễn Như Quỳnh 12DHTP7 

11 2005218136 Nguyễn Lê Thuý Vân 12DHTP7 

12 2022218180 Lê Thái An 12DHTP9 

13 2005210928 Nguyễn Thảo  Ngân 12DHTP2 
Đào Thị 

Tuyết Mai 

_02 

Nước ép trái 

cây có ga 

đóng lon 

14 2005210293 Cao Thị Trà My 12DHTP2 

15 2005211251 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12DHTP4 

16 2005210933 Lê Tuyết  Phương 12DHTP4 

Đào Thị 

Tuyết Mai 

_03 

Bột sắn dây 

bổ sung trái 

cây 

17 2005210388 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 12DHTP5 

18 2005210409 Võ Thị Yến Như 12DHTP2 

19 2005210425 Nguyễn Thị Mai Phương 12DHTP5 

20 2022218303 Nguyễn Thuận  Phát 12DHDB3 

Nguyễn 

Hoàng 

Anh_01 

Sữa chua 

gạo 

synbiotic 

21 2022210005 Nguyễn Trúc Phương 12DHDB1 

22 2005222572 Võ Thị Trúc Mai 13DHTPTD 

23 2005210320 Võ Vũ Trúc Quỳnh 12DHTP01 



24 2005210442 Nguyễn Thành Tuấn Kiệt 12DHTP05 

25 2005200334 Lê Nhu My 11DHTP7 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hoài-

Nhóm 1 

Nước uống 

đóng lon từ 

hạt đác 

26 2005208461 Nguyễn Thị Khánh Vy 11DHTP12 

27 2005208191 Hứa Chí Cường 11DHTP14 

28 2022208659 Nguyễn Thị Phương Dung 11DHDB3 

29 2005230210 Nguyễn Ngọc Ái  Hữu 14DHTP02 

Trần Thị Cúc 

Phương_ 01 

Nước mật 

ong tinh 

nghệ đóng 

chai 

30 2005230602 Phạm Ngọc Thu  Trang 14DHTPTD 

31 2005230400 Triệu Ý  Nhi 14DHTPTD 

32 2005230239 Biện Lê Yến  Khoa 14DHTP02 

33 2005230369 Nguyễn Minh  Nguyệt 14DHTPTD 

34 2005210468 Trương Cao Bảo  Khuyên 12DHTP03 

Trần Thị Cúc 

Phương_ 02 

Chà bông từ 

nấm bào ngư 

hương vị 

nghệ 

35 2005225205 Đỗ Phạm Minh  Thư 13DHPT05 

36 2005224896 Trần Huỳnh Hoa  Thiên 13DHTP05 

37 2005224214 Dương Thanh  Tài 13DHTP03 

38 2005210219 Lê Thị Ngọc  Huệ 12DHTP05 

39 2005210412 Nguyễn Quốc  Việt 12DHTP02 

Trần Thị Cúc 

Phương_ 03 

Bột ca cao 

sữa bổ sung 

bột hạt mít 

40 2005210215  Bùi Khánh   Quốc 12DHTP01 

41 2005211083  Nguyễn Phương   Nam 12DHTP02 

42 2005210529  Nguyễn Thị Anh   Thi 12DHTP03 

43 2005225998 Lê Đồng Nguyệt  Vy 13DHTP03 

Trần Thị Cúc 

Phương_ 04 

Kẹo dẻo mật 

ong chanh 

gừng  

44 2005222582 Trần Thị Xuân  Mai 13DHTP03 

45 2005224215 Phạm Thành  Tài 13DHTP03 

46 2005220274 Trần Quỳnh Bảo  Ân 13DHTP03 

47 2041214047 Huỳnh Huyền  My 12DHQTTP02 
Trần Thị Cúc 

Phương_ 05 

Trà túi lọc 

7in1 hỗ trợ 
48 2041210272 Nguyễn Kim Quỳnh  Như 12DHQTTP04 



49 2041214074 Nguyễn Thanh  Quy 12DHQTTP04 
sức khỏe 

tổng thể  

50 2041214113 Nguyễn Ngọc Thảo  Vy 12DHQTTP04 

51 2005210515 Nguyễn Huỳnh Bảo  Ngọc 12DHTP04 

Trần Thị Cúc 

Phương_ 06 

Kẹo nougat 

vị tinh nghệ 

mật ong  

52 2005210287 Phan Thuỵ Anh Thư 12DHTP04 

53 2005218141 Trương Huỳnh Thúy  Vy 12DHTP09 

54 2005218096 Đinh Nhật Toàn 12DHTP09 

55 2005217895 Vũ Phương Duy 12DHTP09 

56 2028218917 Trần Nguyễn Phương  Thảo 12DHDD01 

Trần Thị Cúc 

Phương_ 07 

Bánh bông 

lan không 

gluten 

hương vị 

tinh nghệ 

mật ong 

57 2028218819 Huỳnh Phạm Hoài  An 12DHDD02 

58 2005218001 Nguyễn Ngọc Yến  Nhi 12DHTP09 

59 2005217950 Nguyễn Thị Thanh  Lam 12DHTP09 

60 2005218034 Mai Thị Mỹ  Quyên 12DHTP09 

61 2005200640 Huỳnh Tuấn  Tài 11DHTP7 

Phan Thế 

Duy_FID5-

15 

Lạp xưởng 

làm từ thực 

vật 

62 2005202093 Nguyễn Hữu Nhân 11DHTP9 

63 2005202131 Kiều Văn Tài 11DHTP9 

64 2005200709 Thông Hưng Long 11DHTP11 

65 2005211214 Nguyễn Thị Kim Chi 12DHTPTD 

66 2005200438 Phạm Thị Xuân Đào 11DHTP6 

Phan Thế 

Duy_ACC-

13 

Spirulina 

Mayonnaise 

67 2005201001 Nguyễn Hải Đăng 11DHTP8 

68 2005200377 Đinh Ngọc Quốc 11DHTP7 

69 2005200353 Võ Thị Hương Tràm 11DHTP7 

70 2005201361 Lê Phương 11DHTP6 

71 2035200028 Lý Cẩm Vấn 11DHCBTS 
Nguyễn Thị 

Mỹ Lệ - 01 

Da cá tra 

chiên giòn 

tẩm gia vị 72 2006202019 Trần Thị Phương Thảo 11DHCBTS 

73 2005210015 Đào Văn Thái  Kiệt 12DHTP03 



74 2005210046 Trần Minh  Tú 12DHTP01 

Vu Thi 

Huong_01 

 Jackfruit 

seed noodles 

- Mì sợi 

dành cho 

người tiểu 

đường 

75 2005217909 Trần Huỳnh Bảo Giang 12DHTP02 

76 2005217917 Lê Huỳnh Bảo Hân 12DHTP02 

77 2005217901 Trần Minh Đạt 12DHTP08 

Trần Đức 

Duy_01 

Xúc xích 

chứa ít 

nitrite/nitrate 

78 2005217883 Châu Thị Ngọc Diễm 12DHTP08 

79 2005218049 Trần Đạt Thành 12DHTP07 

80 2005218040 Nguyễn Thị Thu  Sương 12DHTP09 

81 2005230135 Bùi Thị  Hạ 14DHTP07 
Đinh Thị Hải 

Thuận -  

Nhóm 1 

Cari sầu 

riêng chay 

đóng hộp 

82 2005230130 Đặng Thị Ngọc Hà 14DHTP07 

83 2005230249 Nguyễn Thị Kim Lan 14DHTP07 

84 2005230436 Trần Đức Phúc 14DHTP07 
Đinh Thị Hải 

Thuận -  

Nhóm 2 

Cháo chay 

sầu riêng 
85 2005230365 Nguyễn Đào Cẩm Nguyên 14DHTP07 

86 2005230011 Nguyễn Hoàng Anh 14DHTP07 

87 2006218150 Lê Tiểu Cần 12DHCBTS01 

Pham Viet 

Nam_01 

Há cảo thực 

vật 

88 2006210462 Lê Thị Quế  Trân 12DHCBTS02 

89 2035211236 Lê Thị Vi Yến 12DHCBTS02 

90 2006202023 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 11DHCBTS 

91 2006202017 Đinh Thị Như  Quỳnh 11DHCBTS 

Pham Viet 

Nam_02 

Đồ hộp 

nghêu sốt cà 

chua 

92 2035202004 Lê Huỳnh  Ngọc 11DHCBTS 

93 2006218147 Nguyễn Hùng Minh Ân 12DHCBTS01 

94 2006200055 
Nguyễn Minh 

Trường 
Giang 11DHCBTS 

95 2005208198 Thái Thị Thu Tình 11DHTP16 
Nguyễn 

Công 

Bỉnh_01 

Phát triển 

sản phẩm 

kẹo dẻo dừa 

sáp 

96 2005208268 Lê Hồng Ngọc 11DHTP16 

97 2005208286 Nguyễn Thị Thúy  Ngọc 11DHTP16 

98 2005208453 Nguyễn Thị Ngọc Hương 11DHTP14 



99 2005208339 Nguyễn Thị Ngọc Hân 11DHTP14 Nguyễn 

Công 

Bỉnh_02 

Phát triển 

sản phẩm 

kem từ cơm 

dừa sáp 
100 2005208502 Lê Thị Diễm Hương 12DHTP12 

101 2005208326 Lý Tiểu My 11DHTP12 
Nguyễn 

Công 

Bỉnh_03 

Phát triển 

sản phẩm 

kẹo dừa 

macca 

102 2005202040 Nguyễn Thị Kim  Hoa 11DHTP12 

103 2005210167 Thới Văn  Thành 12DHTP8  

104 2005210550 Phạm Nguyễn Thanh  Duyên 12DHTP6 

Trần Quyết 

Thắng - 01 

Ống hút từ 

lá dừa 

105 2022208702 Lê Thị Thanh Ngân 11DHDB3 

106 2022208744 Đào Thị Hồng  Nhung 11DHDB3 

107 2022208692 Nguyễn Thị Thảo  Ngân 11DHDB3 

108 2023214425 Nguyễn Trần Thanh  Thanh  12DHNH_TD 

109 2022210129 Huỳnh Thanh Thảo 12DHDB3 

Trần Quyết 

Thắng - 02 

Nhồi lòng 

heo ăn liền 

và tiết canh 

an toàn 

110 2022210224 Nguyễn Trang Điền 12DHDB1 

111 2022210242 Quách Huyền Khánh Đoan  12DHDB02 

112 2022218377 Bùi Hoàng Tuấn 12DHDB04 

113 2005200778 Trần Thanh  Tuyến 11DHTP5 

114 2005200401 Trịnh Như  Phương 11DHTP5 

115 2005210907 Trương Thị Mỹ Duyên 12DHTP07 

Trần Quyết 

Thắng - 03 

Nước uống 

sữa ong 

chúa 

116 2005217921 Lê Đỗ Kim Hiếu 12DHTP07 

117 2022221300 Lê Bảo Hân 13DHDB01 

118 2005223637 Phạm Diễm  Phấn 13DHTP02 

119 2005230538 Thế Thị Hồng Thi 14DHTP06 

120 2005210807 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh  12DHTP04 

Trần Quyết 

Thắng - 04 

Bánh su 

kem nhân 

kem sữa ong 

chúa (bổ 

sung sữa 

ong chúa) 

121 2005210224 Nguyễn Thị Ngọc Phượng  12DHTP04 

122 2005210436 Trần Châu Kiều Duyên 12DHTP02 

123 2005222243 Dương Thị Thanh  Liêm 13DHTP6 



124 20041224288 Trần Thanh  Tâm 13DHQTTP01 

125 2022210071 Nguyễn Thị Trâm  Anh 12DHDB1 

Trần Quyết 

Thắng - 05 

Các sản 

phẩm dế ăn 

liền 

126 2022221072 Nguyễn Thị Ngọc   Giàu 13DHDB01 

127 2022222952 Nguyễn Thị Kim   Ngân 13DHDB01 

128 2022218227 Nguyễn Võ  Huấn  12DHDB3 

129 2005221641 Hoàng Gia  Huy 13DHTP_TD 

130 2005200417 Nguyễn Vinh Hưng 11DHTP2 

Trần Quyết 

Thắng - 06 

Phá lấu ăn 

liền 

131 2005201103 Đinh Tiến Dũng 11DHTP2 

132 2005225166 Nguyễn Anh  Thư 13DHTP_TD 

133 2041221821 Huỳnh Thị Ngọc  Hương 13DHQTTP03 

134 2041225523 Quách Ngọc Huyền  Trân 13DHQTTP03 

135 2005222908 Lại Thị Kim  Ngân 13DHTP02 
Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy- 

nhóm 1 

Sake kho 

đóng hộp 

136 2005223497 Lê Ngọc Như 13DHTP5 

137 2041230210 Quách Yến Phụng 14DHQTTP03 

138 2005224015 Trần Gia  Quyên 13DHTP01 

139 2022218195 Trịnh Thị Ngọc Bích 12DHDB3 Nguyễn Thị 

Ngọc Thuý - 

nhóm 2 

Pate ngũ cốc 140 2022218283 Phan Hồng Thảo Nguyên 12DHDB3 

141 2022210282 Nguyễn Ngọc Minh Châu 12DHDB2 

 

4. Danh sách 16 đội vào vòng chung kết FID5 

STT 
Mã số 

dự thi 
Họ và tên MSSV Lớp 

Số 

lượng 

TV 

Tên sản phẩm 

1 

FID5-3 

Trần Thị Phương Vy 2041225946 13DHQTTP01 

3 Chà bông Nấm 2 Nguyễn Phước Lộc 2041222462 13DHQTTP02 

3 Đặng Anh Khoa 2041222093 13DHQTTP02 

4 

FID5-4 

Đặng Nguyễn Hoài Nam 2005210443 12DHTP03 

3 Chạo tôm chay 5 Đoàn Ngọc Lan Phương 2005223850 13DHTPTD 

6 Đinh Thị Kim Huệ 2005210091 12DHTP04 

7 

FID5-5 

Nguyễn Minh Tâm 2005211312 11DHTP 

5 
Bánh quy rau 

quả 
8 

Phạm Hoàng Phương 

Thảo  
2005210306 12DHTP03  

9 Phạm Thị Bích Mơ 2005217968 12DHTP08 

10 Trần Thị Ánh Hồng 2005210820 12DHTP05 



11 Phạm Lưu Phúc Thiện 2005218067 12DHTP08 

12 

FID5-15 

Huỳnh Tuấn Tài 2005200640 11DHTP7 

5 
Lạp xưởng 

thuần thực vật 

13 Thông Hưng Long 2005200709  11DHTP11 

14 Nguyễn Hữu Nhân 2005202093 11DHTP9 

15 Kiều Văn Tài 2005202131 11DHTP9 

16 Nguyễn Thị Kim Chi 2005211214 12DHTPTD 

17 

FID5-25 

Bùi Thị Mỹ Hằng 2005221228 13DHTPTD 

5 
Thịt chay tiện 

lợi làm từ Sake 

18 Nguyễn Thị Bích Tuyền 2005210740 12DHTP09 

19 Đặng Khanh Trân 2005225483 13DHTP06  

20 

Nguyễn Thị Phương 

Uyên 
2041225752 13DHTPTD 

21 

Nguyễn Thị Thanh 

Nguyên 
2005223140 13DHTPTD 

22 

FID5-34 

Nguyễn Ngọc Minh 

Ngân 
2005222914 13DHTP05 

5 
Pate từ nấm bào 

ngư 

23 Trần Văn Cao  2005220415 13DHTP05 

24  Lưu Thị Ngọc Duyên  2005220765 13DHTP05 

25 Phạm Thị Hạt  2005221205 13DHTP05 

26 Võ Thị Kiều Tiên  2005224359 13DHTP05 

27 

FID5-36 

Phan Thị Minh Anh  2005217866 12DHTP01 

3 

Tương ớt bổ 

sung bột đậu 

xanh 
28 Nguyễn Huỳnh Linh Nhi, 2005217999 12DHTP09  

29 Phan Thị Thanh Tuyền 2022218382 12DHDB04 

30 

FID5-41 

Huỳnh Ngọc Anh Thư 2005225243 13DHTP_TD 

3 
Thạch detox bổ 

sung lợi khuẩn 
31 Nguyễn Hữu Hòa 2005221458 13DHTP_TD 

32 Hà Phạm Kim Tuyền 2005224590 13DHTP_TD 

33 

FID5-42 

Lê Trung Hải 2005210735 12DHTP01 

5 

Trà diêm mạch 

kết hợp đậu đen 

xanh lòng 

34 Đỗ Đức Thiện 2005218066 12DHTP08 

35 Phan Thị Anh Thi  2005210937 12DHTP06 

36 Trần Phạm Kim Ngân 2005210784 12DHTP01 

37 Lê Thị Hoàng Thơ 2005210474 12DHTP07 

38 

FID5-49 

Trần Thùy Linh  2005222306 13DHTP02 

3 

 CordyNutri - 

Thức uống dinh 

dưỡng Đông 

Trùng Hạ Thảo 

hương vị nhiệt 

đới 

39 Đào Thị Thùy Duyên 2005220783 13DHTP01 

40 Vũ Văn Phước 2005230443 14DHTP_TD 

41 
Phạm Anh Tuấn 2005230512 14DHTP_TD 

42 

ACC-6 

Nguyễn Hồng Ngọc 2005210207 12DHTP01 

5 

Bánh quy thuần 

chay từ các loại 

hạt 

43 

44 Vương Gia Tuệ 2005210625 12DHTP01 

45 Lý Ngọc Đoan Trang 2005211202 12DHTP02 

46 Nguyễn Lê Minh Như 2005210472 12DHTP01 

47 Lê Thị Kiều Tiên 2005210351 12DHTP01 

48 
ACC-12 

Đặng Thị Thảo Nhi 2005210141 12DHTP08 
5 Chả chay 

49 Trần Thị Yến My 2005211149 12DHTP06 



50 Trần Minh Phụng 2005210399 12DHTP06 

51 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2005217870 12DHTP08 

52 Đoàn Hoàng Kim Tuyến 2005211980 12DHTP06 

53 

ACC-3 

Lê Hà Phương 2005200198 11DHTP8 

5 Sữa chua từ gạo 

54 Trần Thị Mỹ Anh 2005210306 11DHTP8 

55 Thượng Thị Hồng Nhung 2005217968 11DHTP8 

56 Võ Thị Trúc Mai 2005210820 11DHTP8 

57 Tiêu Trọng Tín 2005218067 11DHTP8 

58 

ACC-13 

Phạm Thị Xuân Đào 2005200438 11DHTP6 

4 
Spirulina 

Mayonnaise 

59 Nguyễn Hải Đăng 2005201001 11DHTP8 

60 Đinh Ngọc Quốc 2005200377 11DHTP7 

61 Võ Thị Hương Tràm 2005200353 11DHTP7 

62 

TVP-2 

Nguyễn Hoàng Phương 

Anh  
2005217862 12DHTP09 

4 
Chà bông từ các 

loại nấm 
63 Tạ Chấn Quang 2005218027 12DHTP09 

64 Lê Nguyễn Gia Thụy 2005218077 12DHTP09 

65 Lê Hoài Hảo  2005210213 12DHTP09 

66 

ACC-15 

Hà Yến Nhi 2005210403 12DHTP06 

4 
Mango 

Mayonnaise 

67 Nguyễn Võ Ngọc Trâm 2005210988 12DHTP01 

68 Đinh Thị Ánh Hồng 2005210127 12DHTP06 

69 Mạc Lê Thảo Quyên 2005211321 12DHTP06 

70 Lê Thành Lộc 2006210076 12DHTP07 

 

Trong quá trình thực hiện nếu các Thầy Cô, sinh viên cần hỗ trợ và biết thêm thông tin, vui lòng 

liên hệ thầy Minh Phúc theo email: phucnm@fst.edu.vn 

                                                                                             TRƯỞNG KHOA 

 

 

 PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Duy 


